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	Mục tiêu của chương trình đào tạo
	Chương trình đào tạo thạc sĩ Luật chuyên ngành Luật dân sự và tố tụng dân sự theo định hướng nghiên cứu có mục tiêu đào tạo những chuyên gia có kiến thức toàn diện, hiện đại, chuyên sâu về các vấn đề lý luận và thực tiễn của khoa học luật dân sự và tố tụng dân sự; có năng lực, kỹ năng và phẩm chất phù hợp để hoàn thành các công việc chuyên môn theo chuyên ngành đào tạo, đáp ứng tốt các yêu cầu của thị trường lao động và xã hội. Chương trình đào tạo cũng cung cấp những nền tảng cần thiết về tư duy, kiến thức, kỹ năng để người học có thể tự học tập, nghiên cứu hoặc tiếp tục học lên ở các bậc học cao hơn.

	Chuẩn đầu ra 
	1. Về kiến thức 
PLO1: Vận dụng thế giới quan, phương pháp luận của triết học Mác – Lê Nin nhằm giải quyết các vấn đề lý luận và thực tiễn trong chuyên ngành đào tạo;

PLO2: Áp dụng các phương pháp nghiên cứu khoa học pháp lý phục vụ cho công việc học tập, nghiên cứu khoa học, viết và bảo vệ luận văn tốt nghiệp cũng như trong các hoạt động chuyên môn sau khi kết thúc khóa học; 


PLO3: Vận dụng kiến thức cơ sở để giải quyết những vấn đề liên quan đến chuyên ngành đào tạo, đặc biệt là những vấn đề lý luận và thực tiễn chuyên sâu về: Vật quyền (Quyền đối vật); Luật nghĩa vụ (Quyền đối nhân); Pháp luật sở hữu trí tuệ (Quyền sở hữu trí tuệ, quyền sở hữu công nghiệp, các quyền kề cận...); Pháp luật hôn nhân gia đình (Chế độ hôn sản, Ly hôn và hậu quả pháp lý của ly hôn...); Pháp luật thừa kế...; 

PLO4: Vận dụng tổng hợp kiến thức chuyên ngành, tư duy pháp lý hệ thống để giải quyết các vấn đề thực tiễn có liên quan đến pháp luật dân sự và tố tụng dân sự;

PLO5: Viết và bảo vệ thành công luận văn tốt nghiệp. Luận văn là công trình nghiên cứu khoa học độc lập, có đóng góp mới cho việc giải quyết vấn đề khoa học, lí luận hoặc thực tiễn đang đặt ra; góp phần xây dựng, hình thành khung lí thuyết mới, tư tưởng mới phù hợp với chuyên ngành luật dân sự và tố tụng dân sự;

PLO6: Phân tích, đánh giá, phản biện các quy định, chính sách của Đảng, Nhà nước về pháp luật dân sự và tố tụng dân sự;

PLO7: Vận dụng kiến thức lý thuyết chuyên sâu để có thể phát triển kiến thức mới và tiếp tục nghiên cứu ở trình độ tiến sĩ liên quan đến lĩnh vực được đào tạo;

PLO8: Sử dụng hiệu quả ngoại ngữ trong học tập, nghiên cứu và công việc chuyên môn (năng lực ngoại ngữ tương đương bậc 3/6 theo Khung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam).
2. Về kỹ năng
2.1. Kỹ năng nghề nghiệp

PLO9: Áp dụng các quy phạm pháp luật về dân sự và tố tụng dân sự để giải quyết những vấn đề phát sinh trong thực tiễn công tác; tổ chức thực hiện các công việc chuyên môn; hoàn thành công việc phức tạp, không thường xuyên xảy ra, không có tính quy luật, khó dự báo; 

PLO10: Nhận thức, phân tích, tổng hợp, đánh giá đúng các vấn đề pháp lý, dự báo các vấn đề lý luận và thực tiễn liên quan đến luật dân sự và tố tụng dân sự; so sánh với lý luận và kinh nghiệm thực tiễn nước ngoài để từ đó rút ra các bài học có thể áp dụng vào điều kiện của Việt Nam;
PLO11: Phát hiện vấn đề, tổ chức nghiên cứu; thảo luận, đánh giá, phản biện; truyền đạt tri thức dựa trên kết quả nghiên cứu; tiếp nhận và ứng dụng các kết quả nghiên cứu những vấn đề lý luận và thực tiễn về luật dân sự và tố tụng dân sự;

PLO12: Tư vấn pháp luật về dân sự và tố tụng dân sự; đề xuất các kiến nghị, giải pháp cho các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền;

PLO13: Cập nhật các kiến thức mới và thực tiễn áp dụng pháp luật về dân sự và tố tụng dân sự trong nước và nước ngoài;
2.2. Kỹ năng bổ trợ

POL14: Tra cứu thông tin, tài liệu; viết và trình bày kết quả nghiên cứu, báo cáo khoa học, luận văn tốt nghiệp;

PLO15: Làm việc độc lập hoặc làm việc theo nhóm để giải quyết công việc một cách lôgic, sáng tạo;
PLO16: Sử dụng ngoại ngữ chuyên ngành ở mức độ có thể hiểu và diễn đạt bằng ngoại ngữ trong hầu hết các tình huống chuyên môn thông thường; có thể viết báo cáo liên quan đến công việc, trình bày các ý kiến và phản biện một vấn đề chuyên môn bằng ngoại ngữ.

3. Về phẩm chất đạo đức

PLO17:  Phẩm chất đạo đức cá nhân: - Chuẩn mực trong lời nói và hành vi; - Cảm thông, chia sẻ khó khăn cùng người khác; thân thiện với bạn bè, đồng nghiệp, đối tác và khách hàng;- Cầu thị trong học tập và lao động, chăm chỉ, nhiệt tình, sáng tạo; sẵn sàng đương đầu với khó khăn, thử thách;
- Chủ động, tự tin trong công việc, dám chịu trách nhiệm, mạnh dạn bày tỏ quan điểm và biết lắng nghe.
PLO18:  Phẩm chất đạo đức nghề nghiệp: - Thúc đẩy công lý, công bằng và nhân đạo trong thực tiễn công tác; bản lĩnh, trung thực, khách quan; - Cầu tiến, hợp tác, thân thiện với đồng nghiệp và cá nhân khác trong công việc; Chuyên nghiệp, nghiêm túc, sáng tạo, khoa học và có trách nhiệm với công việc được giao; 
PLO19:  Phẩm chất đạo đức xã hội: - Tự tôn dân tộc, ý thức đầy đủ về trách nhiệm công dân; - Bảo vệ lợi ích của cộng đồng và xã hội; góp phần xây dựng xã hội công bằng, dân chủ, văn minh;- Đấu tranh với những sai phạm, những biểu hiện tiêu cực và vi phạm pháp luật.

4. Mức tự chủ và trách nhiệm

- Nghiên cứu, phát hiện, tư vấn và đề xuất những giải pháp nhằm giải quyết các vấn đề lý luận, thực tiễn phát sinh thuộc ngành đào tạo; đưa ra những kết luận mang tính chuyên gia trong lĩnh vực chuyên môn và bảo vệ được các kết luận đó; 
- Thích nghi, tự định hướng phát triển năng lực cá nhân trong môi trường làm việc có tính cạnh tranh cao; hướng dẫn người khác phát triển về năng lực chuyên môn; 
- Xây dựng, thẩm định kế hoạch, quản lý hoạt động chuyên môn; nhận định, đánh giá và cải tiến các hoạt động chuyên môn.

	Vị trí công tác mà học viên có thể đảm nhận sau khi tốt nghiệp
	 - Nhóm 1: Công tác tại các cơ quan bảo vệ pháp luật như: (i) Tòa án, Viện kiểm sát, Cơ quan thi hành án, Công an; (ii) Công tác tại các cơ quan chính quyền các cấp, gồm các cơ quan nhà nước trung ương và địa phương như Chính phủ, các Bộ, Ủy ban nhân dân các cấp, Văn phòng quốc hội.

- Nhóm 2: Làm việc cho các tổ chức cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý như luật sư, tư vấn viên trong các công ty, văn phòng luật, văn phòng công chứng trong và ngoài nước; chuyên viên pháp chế trong các cơ quan Nhà nước, tư vấn viên trong các công ty, doanh nghiệp có yêu cầu sử dụng nhân lực có chuyên môn cao trong lĩnh vực pháp luật trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của công ty, doanh nghiệp. 

- Nhóm 3: Công tác giảng dạy và nghiên cứu tại các cơ sở nghiên cứu hoặc đào tạo về pháp luật, hành chính - chính trị (các trung tâm, viện nghiên cứu về pháp luật, hành chính - chính trị; các trường đại học, cao đẳng (chuyên hoặc không chuyên luật);

- Nhóm 4: Làm việc cho các tổ chức phi Chính phủ, liên Chính phủ hoặc các tổ chức quốc tế.

	Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp


	Sau khi tốt nghiệp, học viên có khả năng tự học tập nâng cao trình độ chuyên môn. Học viên cũng có thể tiếp tục học lên ở bậc học cao hơn (Tiến sỹ) tại các cơ sở đào tạo trong và ngoài nước.

	Chuẩn đầu vào
	Theo quy định của Đại học Quốc gia Hà Nội và Khoa Luật

	Chương trình đối sánh
	

	Chiến lược giảng dạy, học tập và đánh giá
	 1. Về phương pháp giảng dạy

- Giảng viên kết hợp sử dụng những phương pháp giảng dạy hiện đại, vận dụng tối đa các phương tiện hỗ trợ cho hoạt động giảng dạy, đặc biệt là các phương tiện gắn với công nghệ thông tin, đa phương tiện phù hợp với phương thức đào tạo tín chỉ và phương pháp tiếp cận CDIO nhằm giúp học viên đạt được các chuẩn đầu ra của học phần và chuẩn đầu ra chung của chương trình đào tạo;

- Chú trọng phương pháp dạy học “lấy người học làm trung tâm của quá trình đào tạo” để phát huy tính chủ động của người học. Giảng viên tăng cường vai trò tổ chức, hướng dẫn, định hướng, điều khiển đối với hoạt động học tập, hoạt động tư duy sáng tạo và rèn luyện kỹ năng của học viên để học viên tự chiếm lĩnh nội dung học tập, chủ động đạt các mục tiêu kiến thức, kỹ năng, thái độ theo yêu cầu của chương trình;

- Tăng cường việc sử dụng phương pháp giảng dạy chủ động nhằm nâng cao ý thức tự giác trong học tập, năng lực tự học, tự nghiên cứu; phát triển tư duy sáng tạo, tư duy phản biện; rèn luyện kỹ năng thực hành, nâng cao kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng tìm kiếm và xử lý thông tin, kỹ năng thuyết trình cho học viên;

- Tăng cường các hoạt động ngoại khóa, thực tập, thực tế, diễn án, semina, hội thảo trong quá trình đào tạo nhằm cung cấp các kiến thức thực tiễn cho học viên;

2. Về phương pháp học tập

- Học viên cần tích cực, chủ động trong quá trình học, tăng cường khả năng tự học, tự nghiên cứu, tự đọc tài liệu, làm việc nhóm trước khi đến lớp;

- Học viên tự xây dựng cho mình một tiến độ học tập riêng phù hợp, đồng thời phải thay đổi cách học theo hướng coi trọng sự khám phá, đam mê học thuật; học cách thức đi tới sự hiểu biết; học cách tự học; học kỹ năng thực hành và thái độ thực tiễn trong nghề nghiệp; học phong cách độc lập, sáng tạo, linh hoạt trong nhận thức và hành động;

- Học viên cần chủ động kết hợp việc sử dụng các thiết bị công nghệ thông tin hiện đại, tăng cường khả năng ngoại ngữ, tin học để hỗ trợ trong quá trình học tập.

3. Về kiểm tra, đánh giá

- Việc kiểm tra đánh giá bao gồm: Đánh giá học viên bằng kết quả đầu vào; Đánh giá sự tiến bộ trong học tập của học viên thông qua chuẩn đầu ra của các học phần và chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo; Đánh giá cuối khóa/tốt nghiệp của học viên;

- Giảng viên cần sử dụng nhiều phương pháp kiểm tra đánh giá khác nhau và phù hợp với đề cương học phần để đánh giá thường xuyên, đánh giá giữa kỳ và đánh giá kết thúc học phần. Phạm vi và trọng số của các kế hoạch kiểm tra đánh giá phải rõ ràng và được phổ biến đến mọi đối tượng quan tâm. Các tiêu chuẩn áp dụng trong các kế hoạch kiểm tra đánh giá phải minh bạch và nhất quán trong toàn bộ chương trình đào tạo;

- Các đơn vị chức năng áp dụng các quy trình phù hợp để bảo đảm các kế hoạch kiểm tra đánh giá có giá trị, đáng tin cậy, và được thực hiện một cách công bằng. 

4. Về đội ngũ giảng viên và cán bộ hỗ trợ CTĐT

         - Tập trung đội ngũ giảng viên có năng lực và trình độ cao được đào tạo bài bản ở trong nước và nước ngoài; có kinh nghiệm, có trình độ ngoại ngữ đạt chuẩn tham gia giảng dạy;

         - Đội ngũ cán bộ quản lý, cán bộ hỗ trợ và nhân viên hành chính có năng lực, chuyên nghiệp, phục vụ tận tâm, kỷ luật và có tinh thần trách nhiệm cao;

         - Thực hiện tốt việc trao đổi giảng viên với các trường đại học luật trong khu vực và trên thế giới, mời các chuyên gia, giảng viên của các cơ sở đào tạo, nghiên cứu trong và ngoài nước tham gia giảng dạy cho chương trình.

5. Về cơ sở vật chất, trang thiết bị giảng dạy, học tập

- Không ngừng nâng cấp, bổ sung cơ sở vật chất, thiết bị hiện có để đáp ứng nhu cầu đào tạo, nghiên cứu chất lượng cao của một đại học nghiên cứu ngang tầm với các trường tiên tiến trong khu vực và trên thế giới.

- Đầu tư trang thiết bị giảng dạy, học tập hiện đại, phù hợp; hệ thống học liệu đầy đủ, phong phú cho quá trình dạy và học của giảng viên, học viên. 

	Hướng dẫn thực hiện chương trình đào tạo
	· Chương trình đào tạo chuẩn trình độ thạc sỹ chuyên ngành Luật Dân sự và tố tụng dân sự được áp dụng cho những thí sinh đã trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh Sau đại học hàng năm của ĐHQGHN.

· Học viên khi nhập học sẽ được giới thiệu về toàn bộ chương trình đào tạo vào dịp khai giảng khóa học, đồng thời cũng sẽ được hướng dẫn để đăng ký các học phần lựa chọn.

· Phòng quản lý đào tạo xây dựng kế hoạch học tập cho toàn khóa học kèm theo danh mục học phần được sắp xếp theo đúng trình tự của chương trình đào tạo. Kế hoạch học tập năm học được phát hành theo các kênh thông tin sau: ĐHQGHN (để báo cáo); Ban Chủ nhiệm Khoa; Các đơn vị có liên quan trong ĐHQGHN; Các đơn vị thuộc Khoa; Các giáo viên chủ nhiệm các lớp; Các lớp sinh viên, học viên; Website của Khoa.

· Các Bộ môn phân công giảng viên giảng dạy theo kế hoạch học tập của năm học và đề xuất hình thức thi. Chủ nhiệm Khoa quyết định hình thức thi.

· Sau khi hoàn thành toàn bộ học phần thuộc các khối kiến thức trong chương trình đào tạo và bảo vệ thành công luận văn tốt nghiệp, học viên sẽ được Giám đốc ĐHQGHN ký quyết định cấp bằng tốt nghiệp Thạc sĩ ngành Luật, chuyên ngành Luật Dân sự và tố tụng dân sự.

	Số lượng tín chỉ cần đạt được
	64 TC 

	Hình thức học tập
	Chính quy

	Ngôn ngữ sử dụng
	Tiếng Việt 

	Thời gian đào tạo
	18 tháng đến 24 tháng 

	Ngày tháng phát hành/ chỉnh sửa của chương trình đào tạo
	Ngày 27 tháng 3 năm 2019 (bản cuối, hiện hành)

	Nơi phát hành/ ban hành
	Đại học Quốc gia Hà Nội


II: NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
1. Tóm tắt yêu cầu chương trình đào tạo

Tổng số tín chỉ phải tích hũy:

                64 tín chỉ
- Khối kiến thức chung (bắt buộc): 
 
       08 tín chỉ
- Khối kiến thức cơ sở và chuyên ngành:
      36 tín chỉ
+ Bắt buộc: 
 16 tín chỉ

+ Tự chọn:
     20/40 tín chỉ

- Luận văn thạc sĩ: 
 20 tín chỉ
2. Khung chương trình đào tạo:
	STT
	Mã 
học phần
	Tên học phần
	Số tín chỉ
	Số giờ tín chỉ
	Mã số

các học phần

tiên quyết

	
	
	
	
	 Lí 
thuyết
	Thực 
hành
	Tự
 học
	

	I
	Khối kiến thức chung 
	08
	 
	 
	 
	 

	1
	PHI5001
	Triết học 
Philosophy
	4
	60
	0
	0
	

	2
	
	Ngoại ngữ cơ bản *

Basic Foreign Language
	
	
	
	
	

	
	ENG5001
	Tiếng Anh cơ bản 

Basic English
	4
	35
	15
	10
	

	
	RUS5001
	Tiếng Nga cơ bản 

Basic Russian
	
	35
	15
	10
	

	
	FRE5001
	Tiếng Pháp cơ bản 

Basic French
	
	35
	15
	10
	

	
	GER5001
	Tiếng Đức cơ bản 

Basic German
	
	35
	15
	10
	

	
	CHI5001
	Tiếng Trung cơ bản

Basic Chinese
	
	35
	15
	10
	

	II
	Khối kiến thức cơ sở và chuyên ngành
	36
	
	
	
	

	II.1.
	Các học phần bắt buộc
	16
	
	
	
	

	3
	SOL6001
	Phương pháp nghiên cứu khoa học pháp lý 

Legal research methods
	2
	18
	6
	6
	

	4
	CIL6040
	Vật quyền

Real rights
	3
	27
	9
	9
	

	5
	CIL6041
	Pháp luật về quyền nhân thân

Law of  extra-patrimonial rights
	2
	18
	6
	6
	

	6
	CIL6042
	Luật hợp đồng so sánh

Comparative contract law
	2
	18
	6
	6
	

	7
	CIL6043
	Pháp luật về quyền sở hữu công nghiệp và giống cây trồng
Law of Industrial property rights and plants variety rights.
	2
	18
	6
	6
	

	8
	CIL6044
	Chứng cứ và chứng minh trong tố tụng dân sự

Evidence and proof in civil procedure
	2
	18
	6
	6
	

	9
	CIL6045
	Lý thuyết chung về luật nghĩa vụ

General theory of obligation law
	3
	27
	9
	9
	

	II.2.
	Các học phần tự chọn 
	20/40
	
	
	
	

	10
	CIL6046
	Lý thuyết về nguồn của luật dân sự

Theory of civil law sources
	3
	27
	9
	9
	

	11
	CIL6047
	Pháp luật về quyền tác giả

Law of Copyright
	2
	18
	6
	6
	

	12
	CIL6048
	Luật về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng.

Law of non-contractual damages liability
	3
	27
	9
	9
	

	13
	CIL6049
	Chế độ tài sản của vợ chồng
Matrimonial property regime
	2
	18
	6
	6
	

	14
	CIL6050
	Luật thi hành án dân sự

Law of civil judgment enforcement
	2
	18
	6
	6
	

	15
	CIL6051
	Ly hôn và hậu quả pháp lý của ly hôn

Divorce and its legal consequences
	2
	18
	6
	6
	

	16
	CIL6052
	Áp dụng bộ luật dân sự trong giải quyết tranh chấp kinh doanh, thương mại và lao động

Application of the Civil Code to business, commercial and labor dispute resolution
	3
	24
	9
	12
	

	17
	CIL6053
	Luật thừa kế

Inheritance law
	2
	18
	6
	6
	

	18
	CIL6054
	Pháp nhân.

Legal persons
	3
	27
	9
	9
	

	19
	CIL6055
	Giải quyết tranh chấp về quyền sở hữu trí tuệ.

Intellectual property dispute resolution
	2
	18
	6
	6
	

	20
	CIL6056
	Pháp luật về đại diện.

Agency law
	2
	18
	6
	6
	

	21
	CIL6057
	Luật về hợp đồng vận chuyển

Law of transportation contracts
	2
	18
	6
	6
	

	22
	CIL6058
	Hợp đồng thuê

Law of leasing
	2
	18
	6
	6
	

	23
	CIL6059
	Hợp đồng lập hội

Contracts to form associations
	2
	18
	6
	6
	

	24
	CIL6060
	Tố tụng dân sự so sánh

Comparative civil procedure 
	2
	18
	6
	6
	

	25
	CIL6061
	Luật hôn nhân gia đình so sánh.

Comparative marriage and family law
	2
	18
	6
	6
	

	26
	CIL6062
	Pháp luật về hợp đồng cộng đồng
Law of collective contracts.
	2
	18
	6
	6
	

	27
	CIL6063
	Luật La Mã chuyên sâu

Advanced Roman Law
	2
	18
	6
	6
	

	IV
	CIL7201
	Luận văn thạc sĩ
	20
	
	
	
	

	Tổng cộng
	64


III. TIẾN TRÌNH ĐÀO TẠO TRONG KHÓA HỌC
3.1. Thời gian đào tạo: 18 tháng đến 24 tháng (chia thành 04 học kì)  

Năm thứ nhất: 28 TC
Học kì 1: 14 TC
	Mã học phần
	Tên học phần
	Số tín chỉ
	Phân bổ giờ tín chỉ 

(Lí thuyết/Thực hành/Tự học)

	ENG5001
	Tiếng Anh cơ bản 

Basic English
	4
	35/15/10

	PHI5001
	Triết học 
Philosophy
	4
	60/0/0

	SOL6001
	Phương pháp nghiên cứu khoa học pháp lý 

Legal research methods
	2
	18/6/6



	CIL6063
	Luật La Mã chuyên sâu

Advanced Roman Law
	2
	18/6/6

	CIL6041
	Pháp luật về quyền nhân thân

Law of  extra-patrimonial rights
	2
	18/6/6


Năm thứ nhất: 28 TC
Học kì 2: 14 TC

	Mã học phần
	Tên học phần
	Số tín chỉ
	Phân bổ giờ tín chỉ 

(Lí thuyết/Thực hành/Tự học)

	CIL6053
	Luật thừa kế

Inheritance law
	2
	18/6/6

	CIL6042
	Luật hợp đồng so sánh

Comparative contract law
	2
	18/6/6

	CIL6040
	Vật quyền

Real rights
	3
	27/9/9



	CIL6045
	Lý thuyết chung về luật nghĩa vụ

General theory of obligation law
	3
	27/9/9



	CIL6047
	Pháp luật về quyền tác giả

Law of Copyright
	2
	18/6/6

	CIL6043
	Pháp luật về quyền sở hữu công nghiệp và giống cây trồng
Law of Industrial property rights and plants variety rights.
	2
	18/6/6


Năm thứ hai: 36 TC
Học kì 3: 16 TC

	Mã học phần
	Tên học phần
	Số tín chỉ
	Phân bổ giờ tín chỉ 

(Lí thuyết/Thực hành/Tự học)

	CIL6049
	Chế độ tài sản của vợ chồng
Matrimonial property regime
	2
	18/6/6

	CIL6060
	Tố tụng dân sự so sánh

Comparative civil procedure 
	2
	18/6/6

	CIL6044
	Chứng cứ và chứng minh trong tố tụng dân sự

Evidence and proof in civil procedure
	2
	18/6/6


	CIL6048
	Luật về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng.

Law of non-contractual damages liability
	3
	27/9/9



	CIL6055
	Giải quyết tranh chấp về quyền sở hữu trí tuệ.

Intellectual property dispute resolution
	2
	18/6/6

	CIL6052
	Áp dụng bộ luật dân sự trong giải quyết tranh chấp kinh doanh, thương mại và lao động

Application of the Civil Code to business, commercial and labor dispute resolution
	3
	27/9/9



	CIL6050
	Luật thi hành án dân sự

Law of civil judgment enforcement
	2
	18/6/6


Năm thứ hai: 36 TC
Học kì 4: 20 TC

	Mã học phần
	Tên học phần
	Số tín chỉ
	Phân bổ giờ tín chỉ 

(Lí thuyết/Thực hành/Tự học)

	CIL7201
	Luận văn thạc sĩ
	20
	


3.2. Tiến trình đào tạo:

a. Khai giảng Khóa học: Tuần đầu tiên của năm học thứ nhất;
b. Tổ chức học tập và tổ chức thi các học phần: Học kì 1, 2, 3 (Từ tháng đầu tiên năm học thứ nhất đến hết tháng thứ 3 của năm học thứ hai);

c. Tổ chức đánh giá đề cương, xét duyệt  đề tài luận văn: Cuối học kì 3 (Tháng thứ 3 của năm học thứ hai);

d. Ra quyết định công nhận đề tài luận văn, cử giáo viên hướng dẫn: Đầu học kì 4 (Từ tháng thứ 3 đến tháng thứ 5 của năm học thứ hai);

e. Học viên thực hiện luận văn: Học kì 4 (Từ tháng thứ 4 đến tháng thứ 6 năm học thứ hai);

f. Học viên báo cáo tiến độ thực hiện luận văn trước các bộ môn: Cuối học kỳ 4 (Tháng thứ 6 năm học thứ hai);

g. Học viên nộp luận văn và hồ sơ bảo vệ luận văn đợt 1: Tháng thứ 8 năm học thứ hai;

h. Lập hồ sơ đề nghị thành lập hội đồng chấm luận văn: Tháng thứ 8 năm học thứ hai;

i. Tổ chức bảo vệ luận văn đợt 1: Tháng thứ 9 năm học thứ hai;

j.  Lập hồ sơ đề nghị công nhận học vị và cấp bằng đợt 1 cho học viên đủ điều kiện: Tháng thứ 10 năm học thứ hai.

3.3. Lưu ý:

- Việc tổ chức học tập và tổ chức thi các học phần được thực hiện từ học kì 1 đến học kỳ 3 của khóa học.
- Việc thực hiện luận văn của học viên và tổ chức bảo vệ luận văn diễn ra trong học kì 4 của khóa học.
- Thời gian đào tạo chính của CTĐT thạc sĩ là 2 năm, học viên có thể gia hạn kéo dài thời gian học tập và bảo vệ luận văn nhưng không được quá 04 năm. 

IV. TÓM TẮT NỘI DUNG HỌC PHẦN

1. PHI5001. Triết học: Theo quy định chung.

2. ENG5001 (RUS5001; FRE5001; GER5001; CHI5001). Ngoại ngữ cơ bản: Theo quy định chung.

3. SOL6001. Phương pháp nghiên cứu khoa học pháp lý: 2 tín chỉ

Học phần này trang bị cho học viên những kiến thức sau: Những vấn đề cơ bản về phương pháp nghiên cứu khoa học pháp lý; Lý luận về các phương pháp nghiên cứu khoa học khác nhau; Cách lựa chọn, phối hợp các phương pháp nghiên cứu khoa học nhằm đạt mục tiêu nghiên cứu khoa học pháp lý một các hiệu quả nhất; Những kĩ năng cơ bản của việc nghiên cứu khoa học, cách thức thực hiện một công trình nghiên cứu, sử dụng hiệu quả các phương pháp nghiên cứu khoa học trong các lĩnh vực khoa học pháp lý khác nhau.
4. CIL6040. Vật quyền: 2 tín chỉ
Học phần cung cấp cho học viên hệ thống kiến thức chuyên sâu về vật quyền như khái niệm, phân loại, đặc điểm pháp lý, căn cứ xác lập và căc cứ chấm dứt vật quyền. Qua những kiến thức chung về vật quyền và kiến thức riêng về từng loại vật quyền cơ bản, học viên có thể phân tích, đánh giá thực trạng pháp luật Việt Nam từ lăng kính lý thuyết và pháp luật so sánh. Đồng thời thông qua học phần này, người học có được các năng lực và kỹ năng cần thiết để bảo vệ vật quyền.
5. CIL6041. Pháp luật về quyền nhân thân: 2 tín chỉ
Học phần trang bị cho học viên những kiến thức chuyên sâu về các quyền nhân thân được ghi nhận và bảo vệ trong pháp luật Việt Nam và thế giới với các nội dung cơ bản về: cơ sở lý luận, sự hình thành và phát triển của việc ghi nhận và bảo vệ các quyền nhân thân; mối quan hệ giữa quyền con người và quyền nhân thân; ý nghĩa chính trị, xã hội, kinh tế của quyền nhân thân; đặc trưng của quyền nhân thân; cấu trúc quyền nhân thân; phân loại quyền nhân thân; cơ chế bảo vệ quyền nhân thân. Ngoài ra, học phần còn giúp cho học viên tiếp cận với thực tiễn áp dụng và thực thi các qui định từng nhóm quyền nhân thân ở Việt Nam.
6. CIL6042. Luật hợp đồng so sánh : 2 tín chỉ
Học phần luật hợp đồng so sánh cung cấp cho người học những kiến thức hiện đại, cập nhật và chuyên sâu về các pháp luật hợp đồng trong hệ thống dân luật và thông luật, các xu thế hội tụ và phát triển của pháp luật hợp đồng đương đại, nội dung cơ bản của các công ước quốc tế, các luật mẫu như Bộ nguyên tắc về hợp đồng thương mại quốc tế; từ đó giúp người học so sánh, đối chiếu, đánh giá các đặc trưng của các mô hình pháp luật hợp đồng trên thế giới, liên hệ với pháp luật hợp đồng Việt Nam hiện hành, phân tích mức độ phù hợp và tương thích giữa pháp luật hợp đồng Việt Nam với các xu hướng phát triển của pháp luật hợp đồng đương đại, từ đó tìm ra các giải pháp hoàn thiện pháp luật Việt Nam.
7. CIL6043. Pháp luật về quyền sở hữu công nghiệp và giống cây trồng: 2 tín chỉ

Học phần cung cấp cho học viên những kiến thức chuyên sâu về lịch sử hình thành và phát triển của hệ thống pháp luật bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp và quyền đối với giống cây trồng trên thế giới và ở Việt Nam; các học thuyết cơ bản về bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp và quyền đối với giống cây trồng; xu hướng phát triển của hệ thống pháp luật về quyền sở hữu công nghiệp và quyền đối với giống cây trồng; bản chất và phạm vi bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp và quyền đối với giống cây trồng; những khía cạnh pháp lý mới nảy sinh đối với lĩnh vực quyền tác giả trong điều kiện phát triển khoa học – công nghệ và hội nhập kinh tế quốc tế. Ngoài ra, học phần còn giúp học viên tiếp cận với thực tiễn áp dụng và thực thi các qui định về quyền sở hữu công nghiệp và quyền đối với giống cây trồng hiện hành ở Việt Nam.

8. CIL6044. Chứng cứ và chứng minh trong tố tụng dân sự: 02 tín chỉ
Học phần Chứng cứ và chứng minh trong tố tụng dân sự cung cấp cho người học những kiến thức hiện đại và chuyên sâu về chứng cứ và chứng minh trong tố tụng dân sự như khái niệm, đặc điểm, phân loại chứng cứ, nguồn chứng cứ, xác định chứng cứ, nghĩa vụ chứng minh, chủ thể và đối tượng chứng minh, quá trình chứng minh, từ đó giúp người học áp dụng vào giải quyết các tình huống thực tiễn, phân tích, đánh giá những ưu điểm, hạn chế của các quy định pháp luật và thực tiễn tố tụng dân sự Việt Nam về chứng cứ và chứng minh, liên hệ, so sánh với pháp luật tố tụng dân sự nước ngoài và đề xuất các giải pháp hoàn thiện pháp luật Việt Nam về chứng cứ, chứng minh trong tố tụng dân sự.
9. CIL6045. Lí thuyết chung về luật nghĩa vụ: 3 tín chỉ
Học phần cung cấp cho học viên hệ thống kiến thức chuyên sâu liên quan đên lý thuyết chung về luật nghĩa vụ như khái niệm, phân loại, đặc điểm pháp lý, căn cứ chấm dứt nghĩa vụ, đồng thời cung cấp các kiến thức pháp luật so sánh về nghĩa vụ. Qua đó giúp học viên có nền tảng lý thuyết vững chắc về luật nghĩa vụ để đưa ra những giải pháp hoàn thiện pháp luật cũng như những giải pháp giải thích và áp dụng quy chế pháp lý liên quan đến nghĩa vụ phù hợp với chức năng của chế định. 

10. CIL6046. Lí thuyết về nguồn của luật dân sự: 03 tín chỉ

Học phần Lý luận về nguồn của luật dân sự cung cấp cho học viên hiểu sâu hơn về các loại nguồn của luật dân sự, đặc điểm, bản chất, phân loại, vai trò và tính ứng dụng của các loại nguồn trong việc áp dụng pháp luật. Theo đó, học phần Lý luận về nguồn luật dân sự bao gồm những nội dung cơ bản dưới đây: Khái quát chung về nguồn của luật dân sự; Các loại nguồn là các văn bản pháp lý quốc tế; Các loại nguồn là các văn bản pháp lý quốc gia; Bên cạnh đó học phần còn đề cập các loại nguồn đặc thù của luật dân sự như : sự thỏa thuận của các bên, tập quán, áp dụng tương tư, sự hợp tình hợp lý, lẽ công bằng tự nhiên, các học thuyết pháp lý và một loại nguồn trong tương lai Việt Nam có thể chính thức ghi nhận là án lệ.

11. CIL.6047. Pháp luật về quyền tác giả: 2 tín chỉ
Học phần cung cấp cho học viên những kiến thức chuyên sâu về lịch sử hình thành và phát triển của hệ thống pháp luật bảo hộ quyền tác giả đối với tác phẩm văn học – khoa học – nghệ thuật và quyền liên quan trên thế giới và ở Việt Nam; các học thuyết cơ bản về bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan; xu hướng phát triển của hệ thống pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan; bản chất và phạm vi bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan; mối liên hệ giữa quyền tác giả đối với tác phẩm văn học – khoa học – nghệ thuật và quyền liên quan; những khía cạnh pháp lý mới nảy sinh đối với lĩnh vực quyền tác giả trong điều kiện phát triển khoa học – công nghệ và hội nhập kinh tế quốc tế. Ngoài ra, học phần còn giúp học viên tiếp cận với thực tiễn áp dụng và thực thi các qui định về quyền tác giả và quyền liên quan hiện hành ở Việt Nam.
12. CIL6048. Luật về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng
Học phần cung cấp cho học viên hệ thống kiến thức chuyên sâu về lý thuyết chung của pháp luật bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng như: cấu trúc, chức năng, đặc điểm pháp lý, chủ thể, các nguyên tắc căn bản. Bên cạnh đó, học phần cung cấp kiến thức những mảng vấn đề pháp lý quan trọng (điều kiện cấu thành trách nhiệm, cơ chế miễn trừ, các trường hợp giảm mức bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng) trong pháp luật bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng một cách hệ thống logic từ phần chung đến phần riêng. Cuối cùng, học phần cung cấp kiến thức liên quan đến bảo hiểm – yếu tố có tác động lớn tới chức năng, cấu trúc của pháp luật bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng. 
13.  CIL6049. Chế độ tài sản của vợ chồng
Học phần cung cấp cho học viên những kiến thức chuyên sâu về bản chất, đặc điểm, vai trò ý nghĩa và các loại chế độ tài sản của vợ chồng; hệ thống các quan điểm, lý thuyết về chế độ tài sản vợ chồng, vị trí và các mô hình chế độ tài sản của vợ chồng trong hệ thống pháp luật của các nước trên thế giới; lịch sử phát triển của chế độ tài sản của vợ chồng ở Việt Nam qua các thời kỳ và chế độ tài sản của vợ chồng trong pháp luật Việt Nam hiện hành. Ngoài ra, học phần còn giúp học viên tiếp cận với thực tiễn xét xử các tranh chấp liên quan đến tài sản của vợ chồng. 
14. CIL6050. Luật thi hành án dân sự
Học phần Luật thi hành án dân sự cung cấp cho người học những kiến thức hiện đại và chuyên sâu về luật THADS như khái niệm, đặc điểm của THADS; các mô hình tổ chức THADS trên thế giới; các nguyên tắc cơ bản của luật thi hành án dân sự (THADS) Việt Nam; các chủ thể trong THADS; thủ tục THADS; các biện pháp bảo đảm THADS và cưỡng chế THADS, từ đó giúp người học áp dụng vào giải quyết các tình huống thực tiễn, đánh giá những ưu điểm, hạn chế của các quy định pháp luật và thực tiễn THADS ở Việt Nam, và hình thành các giải pháp hoàn thiện pháp luật THADS Việt Nam.

15. CIL6051. Ly hôn và hậu quả pháp lý của ly hôn

Học phần cung cấp cho học viên những kiến thức chuyên sâu về các biện pháp bảo vệ gia đình trong những trường hợp bất thường; các vấn đề pháp lý liên quan đến chấm dứt quan hệ hôn nhân, vấn ly hôn và ly thân; quyền yêu cầu ly hôn và căn cứ ly hôn; thủ tục ly hôn; hiệu lực của ly hôn đối với vợ chồng và con và nghĩa vụ cấp dưỡng sau khi ly hôn. Ngoài ra, học phần có giúp học viên tiếp cận với thực tiễn áp dụng và thực thi các quy định Việt Nam hiện hành về ly hôn và hậu quả pháp lý của ly hôn.

16. CIL6052. Áp dụng Bộ luật dân sự trong giải quyết tranh chấp kinh doanh, thương mại và lao động.
Học phần trang bị cho người học nhận thức và cách thức tiếp cận đúng đắn về việc áp dụng Bộ luật Dân sự, và kỹ năng tìm kiếm các giải pháp từ đó để giải quyết tranh chấp kinh doanh, thương mại và lao động. Học phần làm rõ mối quan hệ giữa Bộ luật Dân sự với các nguồn khác của luật thương mại và luật lao động, xây dựng các kỹ năng liên quan tới phân tích vụ việc, phân tích qui phạm và lựa chọn giải pháp trong trường hợp các văn bản qui phạm trực tiếp về các quan hệ kinh doanh, thương mại và lao động không có qui định.
17. CIL6053. Luật thừa kế
Học phần cung cấp cho học viên các kiến thức chuyên sâu về luật thừa kế từ góc nhìn lý thuyết đến pháp luật Việt Nam hiện hành. Qua đó học viên có cái nhìn hệ thống về luật thừa kế, phân tích các vấn đề pháp lý một cách logic. Từ góc nhìn lý luận, học viên có thể phát hiện những lỗ hổng trong pháp luật Việt Nam và đưa ra giải pháp hoàn thiện đối với quy chế pháp lý tại phần chung cũng như phần riêng trong pháp luật thừa kế. Cuối cùng, học phần giúp học viên có cái nhìn bao quát khi xác định mối quan hệ giữa luật thừa kế với các định chế khác của pháp luật dân sự

18. CIL6054. Pháp nhân
Học phần trang bị cho người học các thông tin và kiến thức liên quan tới các học thuyết về pháp nhân, phân loại pháp nhân, tổ chức và vận hành pháp nhân, đồng thời hướng tới việc xây dựng các kỹ năng liên quan tới việc giải quyết các tranh chấp về pháp nhân. Học phần cũng cung cấp các kiến thức chuyên sâu về các qui chế pháp lý đối với từng phân loại pháp nhân cụ thể.

19. CIL6055. Giải quyết tranh chấp về quyền sở hữu trí tuệ.
Học phần cung cấp cho học viên các kiến thức chuyên sâu về giải quyết tranh chấp về quyền sở hữu trí tuệ với các nội dung cơ bản về các phương thức quyết tranh chấp quyền sở hữu trí tuệ: các phương thức giải quyết tranh chấp thay thế (thương lượng, hòa giải, trọng tài) và các giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hành chính và biện pháp dân sự thông qua Tòa án; trong đó, Học phần tập trung vào những đặc trưng của phương thức giải quyết tranh chấp quyền SHTT theo thủ tục tố tụng dân sự như quyền khởi kiện, thẩm quyền của tòa án, nghĩa vụ chứng minh, trình tự, thủ tục giải quyết; xác định hành vi xâm phạm quyền SHTT; nguyên tắc xác định thiệt hại và căn cứ xác định mức bồi thường thiệt hại; áp dụng các biện pháp khẩn cấp tạm thời; giám định về sở hữu trí tuệ ... Ngoài ra, học phần còn giúp học viên tiếp cận với thực tiễn giải quyết tranh chấp quyền SHTT thông qua các nội dung thực hành kỹ năng và đánh giá thực trạng giải quyết tranh chấp quyền SHTT ở Việt Nam hiện nay, từ đó hình thành định hướng và giải pháp hoàn thiện.

20. CIL6056. Pháp luật về đại diện
Học phần cung cấp cho học viên các kiến thức chuyên sâu về pháp luật đại diện từ góc nhìn lý thuyết, pháp luật Việt Nam hiện hành, đến pháp luật so sánh giúp học viên có cái nhìn khách quan,  phân tích các vấn đề pháp lý một cách logic. Qua đó học viên có thể phát hiện những lỗ hổng trong pháp luật Việt Nam và đưa ra giải pháp hoàn thiện đối với quy chế pháp lý về đại diện. Học phần cũng cung cấp kỹ năng nhận diện các dạng tranh chấp liên quan đến đại diện và kỹ năng giải quyết tranh chấp liên quan đến đại diện.

21. CIL6057. Luật về hợp đồng vận chuyển

Học phần trang bị cho người học một cách hệ thống và chuyên sâu các kiến thức và kỹ năng liên quan tới pháp luật về hợp đồng vận chuyển, cụ thể như: hợp đồng vận chuyển người, hợp đồng vận chuyển tài sản trong hoạt động vận chuyển có lấy tiền, vận chuyển không lấy tiền, vận chuyển thường lệ, vận chuyển không thường lệ bằng các phương tiện vận chuyển khác nhau.

22. CIL6058. Hợp đồng thuê
Học phần giúp cho người học rút ra những điểm pháp lý chung của các qui chế pháp lý và củng cố vững chắc cho nền tảng luật dân sự và các kỹ thuật pháp lý xuất phát từ các hình thức thuê và các qui chế pháp lý tương ứng. Học phần cũng trang bị cho người học những kỹ năng tìm kiếm giải pháp pháp lý từ luật dân sự để giải quyết các tranh chấp phát sinh từ các loại hợp đồng thuê khác nhau kể cả những hợp đồng thuê bắc cầu hay thuê đòn bẩy có tính chất của hành vi ngân hàng.
23. CIL.6059. Hợp đồng lập hội
Học phần hợp đồng về hội cung cấp cho người học những kiến thức hiện đại và chuyên sâu về hội và hợp đồng lập hội như bản chất pháp lý của hội, khái niệm, đặc điểm, phân loại hợp đồng lập hội, đàm phán và giao kết hợp đồng lập hội, hiệu lực và nội dung của hợp đồng lập hội, sửa đổi, chấm dứt hợp đồng lập hội, vi phạm hợp đồng và các biện pháp xử lý cũng như các thiết chế tài phán giải quyết tranh chấp phổ biến liên quan đến hợp đồng lập hội, từ đó giúp người học áp dụng vào giải quyết các tình huống thực tiễn, phân tích, đánh giá những ưu điểm, hạn chế của các quy định pháp luật và thực tiễn pháp lý về hợp đồng lập hội, liên hệ, so sánh với pháp luật nước ngoài và đề xuất các giải pháp hoàn thiện pháp luật Việt Nam điều chỉnh hợp đồng lập hội.
24. CIL6060. Tố tụng dân sự so sánh

Học phần Tố tụng dân sự so sánh cung cấp cho người học những kiến thức hiện đại và chuyên sâu về tố tụng dân sự so sánh, các mô hình tố tụng dân sự phổ biến trên thế giới, các xu hướng phát triển của pháp luật tố tụng dân sự đương đại, nội dung cơ bản của Bộ nguyên tắc tố tụng dân sự xuyên quốc gia, từ đó giúp người học đánh giá ưu điểm, hạn chế của các mô hình tố tụng dân sự, liên hệ với pháp luật tố tụng dân sự Việt Nam hiện hành, phân tích mức độ phù hợp và tương thích giữa pháp luật tố tụng dân sự Việt Nam với các xu hướng phát triển của pháp luật tố tụng dân sự đương đại, từ đó tìm ra các giải pháp hoàn thiện pháp luật tố tụng dân sự Việt Nam.
25. CIL6061. Luật hôn nhân gia đình so sánh

Học phần Luật hôn nhân gia đình so sánh cung cấp cho người học những khối kiến thức hiện đại và chuyên sâu về luật hôn nhân và gia đình so sánh; các quan niệm về luật hôn nhân và gia đình ở các hệ thống pháp luật lớn trên thế giới; so sánh một số chế định cơ bản của luật hôn nhân và gia đình như chế định kết hôn, quan hệ giữa vợ và chồng, quan hệ giữa cha mẹ và con, chế định ly hôn, mang thai hộ và nuôi con nuôi; xu hướng phát triển của luật hôn nhân và gia đình trong thế giới đương đại. Từ đó, người học liên hệ với pháp luật hôn nhân và gia đình Việt Nam hiện hành nhằm phân tích mức độ phù hợp và tương thích, qua đó tìm ra các giải pháp hoàn thiện pháp luật hôn nhân và gia đình Việt Nam phù hợp với xu hướng phát triển của thế giới đương đại.

26. CIL6062.Pháp luật về hợp đồng cộng đồng

Học phần pháp luật về hợp đồng cộng đồng cung cấp cho người học những kiến thức hiện đại và chuyên sâu về hợp đồng cộng đồng như bản chất pháp lý, đặc điểm, nhận diện các hợp đồng cộng đồng điển hình, đàm phán và giao kết hợp đồng cộng đồng, hiệu lực và nội dung của hợp đồng cộng đồng, sửa đổi, chấm dứt hợp đồng cộng đồng, vi phạm hợp đồng và các biện pháp xử lý cũng như các thiết chế tài phán giải quyết tranh chấp phổ biến liên quan hợp đồng cộng đồng, từ đó giúp người học áp dụng vào giải quyết các tình huống thực tiễn, phân tích, đánh giá những ưu điểm, hạn chế của các quy định pháp luật và thực tiễn pháp lý về hợp đồng cộng đồng, liên hệ, so sánh với pháp luật nước ngoài và đề xuất các giải pháp hoàn thiện pháp luật Việt Nam điều chỉnh hợp đồng cộng đồng.
27. CIL6063. Luật La mã chuyên sâu
Học phần cung cấp cho học viên những kiến thức lý luận chuyên sâu về luật tư La Mã với tư cách là những yếu tố cấu thành hệ thống pháp luật có ảnh hưởng sâu sắc và mạnh mẽ nhất đối với sự phát triển của pháp luật hiện đại, giúp học viên tiếp cận với những học thuyết pháp lý của một xã hội được xây dựng trên cơ sở nền tảng của chế độ sở hữu tư nhân. Học phần giúp cho học viên tiếp cận một cách hệ thống với những chế định về chủ thể, quyền đối vật, quyền đối nhân, quyền thừa kế, hôn nhân và gia đình, thủ tục và phương thức kiện dân sự trong quá trình hình thành, vận động và phát triển cũng như sự ảnh hưởng của chúng đối với các hệ thống pháp luật dân sự ngày nay. Qua đó, một phần giúp học viên nắm bắt được những kinh nghiệm lập pháp trong lĩnh vực luật tư từ cội nguồn và đánh giá được mức độ bản sắc của hệ thống pháp luật dân sự của Việt Nam.
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VI. KIỂM TRA – ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP 

6.1. Đánh giá kết quả học phần

	
	Đánh giá bộ phận
	
	

	
	Đánh giá thường xuyên
	Đánh giá giữa kỳ
	Thi kết thúc học phần

	Mục đích, tính chất
	Là hoạt động của giảng viên sử dụng các kỹ thuật đánh giá khác nhau trong các hình thức dạy học nhằm kiểm tra việc nắm vững kiến thức và rèn luyện kỹ năng đã được xác định trong mục tiêu của học phần, đồng thời qua đó có được những thông tin phản hồi giúp giảng viên, sinh viên điều chỉnh cách dạy, cách học, thay đổi phương pháp dạy và học cho phù hợp.
	Là hoạt động của giảng viên vào những thời điểm đã được quy định trong đề cương học phần, nhằm đánh giá mức độ đạt mục tiêu học phần ở giai đoạn tương ứng của học viên.
	Là hoạt động của Khoa nhằm đánh giá toàn bộ kiến thức của học phần và mối liên hệ với các học phần khác.

	Hình thức
	Do giảng viên quyết định (tự luận, trắc nghiệm, vấn đáp, làm bài tập lớn hoặc kết hợp các hình thức trên tùy theo đề cương học phần)
	Do giảng viên quyết định (tự luận, trắc nghiệm, vấn đáp, làm bài tập lớn hoặc kết hợp các hình thức trên tùy theo đề cương học phần)
	Do Chủ nhiệm Khoa quyết định (tự luận, trắc nghiệm, vấn đáp, làm bài tập lớn hoặc kết hợp các hình thức trên tùy theo đề cương học phần)

	Tiêu chí đánh giá
	1. Thực hiện đầy đủ các yêu cầu cụ thể của giảng viên;

2. Tóm tắt được kiến thức đã học;

3. Rút ra được vấn đề nghiên cứu;
4. Phản ánh được kiến thức tự học.

	1. Biết được kiến thức cơ bản của học phần, các khái niệm, quy định pháp luật liên quan đã học đến thời điểm đánh giá;

2. Hiểu được các kiến thức của học phần đã học đến thời điểm đánh giá;

3. Có khả vận dụng, sử dụng kiến thức đã học đến thời điểm đánh giá để giải quyết các tình huống pháp lý đơn giản;

4. Có khả năng phân tích các kiến thức đã thu nhận được đến thời điểm đánh giá;


	1. Biết được kiến thức cơ bản của học phần, các khái niệm, quy định pháp luật liên quan;

2. Hiểu được các kiến thức của học phần;

3. Có khả vận dụng, sử dụng kiến thức để giải quyết các tình huống pháp lý đơn giản;

4. Có khả năng phân tích các kiến thức đã thu nhận được;

5. Có khả năng tổng hợp các kiến thức không chỉ trong phạm vi học phần mà bao gồm cả các kiến thức có liên quan, hình thành tư duy pháp lý mang tính hệ thống;

6. Có khả năng phát hiện, dự báo, đánh giá các vấn đề pháp lý phát sinh, có khả năng đưa ra các kiến giải pháp lý có giá trị thực tiễn.

	Tỉ trọng
	Căn cứ theo đề cương học phần nhưng không quá 40%
	
	Căn cứ theo đề cương học phần nhưng tối thiểu là 60%


Thang chấm điểm thi kết thúc học phần

Điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm từ 0 đến 10, lẻ đến 0,5 theo năng lực của người học, cụ thể như sau:
	Điểm
	Năng lực

	0
	· Hoàn toàn không biết được kiến thức cơ bản của học phần, các khái niệm, quy định pháp luật liên quan.

	0,5-1,5
	· Biết được một vài kiến thức cơ bản của học phần, các khái niệm, quy định pháp luật liên quan.

	2-2,5
	· Biết được một số kiến thức cơ bản của học phần, các khái niệm, quy định pháp luật liên quan.

	3-3,5
	· Biết được nhưng không đầy đủ kiến thức cơ bản của học phần, các khái niệm, quy định pháp luật liên quan.

	4-4,5
	· Biết được kiến thức cơ bản của học phần, các khái niệm, quy định pháp luật liên quan.

	5-5,5
	· Biết được kiến thức cơ bản của học phần, các khái niệm, quy định pháp luật liên quan;

· Hiểu được các kiến thức của học phần, biết cách thức tiếp cận vấn đề.

	6-6,5
	· Biết được kiến thức cơ bản của học phần, các khái niệm, quy định pháp luật liên quan;

· Hiểu được các kiến thức của học phần, biết cách thức tiếp cận vấn đề;

· Có khả vận dụng, sử dụng kiến thức để giải quyết các tình huống pháp lý đơn giản.

	7-7,5
	· Biết được kiến thức cơ bản của học phần, các khái niệm, quy định pháp luật liên quan;

· Hiểu được các kiến thức của học phần, biết cách thức tiếp cận vấn đề;

· Có khả vận dụng, sử dụng kiến thức để giải quyết các tình huống pháp lý đơn giản;

· Có khả năng phân tích các kiến thức đã thu nhận được.

	8-8,5
	· Biết được kiến thức cơ bản của học phần, các khái niệm, quy định pháp luật liên quan;

· Hiểu được các kiến thức của học phần, biết cách thức tiếp cận vấn đề;

· Có khả vận dụng, sử dụng kiến thức để giải quyết các tình huống pháp lý đơn giản;

· Có khả năng phân tích các kiến thức đã thu nhận được;

· Có khả năng tổng hợp các kiến thức không chỉ trong phạm vi học phần mà bao gồm cả các kiến thức có liên quan, hình thành tư duy pháp lý mang tính hệ thống.

	9-10
	· Biết được kiến thức cơ bản của học phần, các khái niệm, quy định pháp luật liên quan;

· Hiểu được các kiến thức của học phần, biết cách thức tiếp cận vấn đề;

· Có khả vận dụng, sử dụng kiến thức để giải quyết các tình huống pháp lý đơn giản;

· Có khả năng phân tích các kiến thức đã thu nhận được;

· Có khả năng tổng hợp các kiến thức không chỉ trong phạm vi học phần mà bao gồm cả các kiến thức có liên quan, hình thành tư duy pháp lý mang tính hệ thống;

· Có khả năng phát hiện, dự báo, đánh giá các vấn đề pháp lý phát sinh, có khả năng đưa ra các kiến giải pháp lý có giá trị thực tiễn.


6.2. Đánh giá kết quả học tập 
Kết quả học tập của sinh viên được đánh giá sau mỗi học kỳ chính theo các tiêu chí sau: 

· Khối lượng kiến thức học tập là tổng số tín chỉ của những học phần (không tính học phần tự chọn tự do) mà sinh viên đã đăng ký học trong học kỳ. 

· Khối lượng kiến thức tích lũy là tổng số tín chỉ của những học phần đã được đánh giá loại đạt, tính từ đầu khóa học. 

· Điểm trung bình chung học kỳ là điểm trung bình theo trọng số tín chỉ của các học phần mà sinh viên đăng ký học trong học kỳ đó (bao gồm cả các học phần được đánh giá loại đạt và không đạt). 

· Điểm trung bình chung các học phần là điểm trung bình theo trọng số tín chỉ của các học phần mà sinh viên đăng ký học từ đầu khóa học cho tới thời điểm xem xét (bao gồm cả các học phần được đánh giá loại đạt và không đạt). 

· Điểm trung bình chung tích lũy là điểm trung bình theo trọng số tín chỉ của các học phần đã được đánh giá loại đạt mà sinh viên đã tích lũy được, tính từ đầu khóa học cho tới thời điểm xem xét. 

VII. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI HỌC

7.1. Quyền lợi của người học 

1. Được hưởng đầy đủ chế độ, chính sách hiện hành của Đảng và Nhà nước cũng như các quy chế, quy định của Đại học Quốc gia Hà Nội và của đơn vị đào tạo; 

2. Được phép thôi học vì lý do chủ quan của cá nhân, trong trường hợp này, học viên phải hoàn trả cho đơn vị đào tạo toàn bộ kinh phí đào tạo từ ngân sách nhà nước trong thời gian theo học; 

3. Học viên được xin nghỉ học tạm thời và bảo lưu kết quả đã học trong các trường hợp sau đây: 

a) Được động viên vào lực lượng vũ trang. Thời gian nghỉ học tạm thời không tính vào thời gian tối đa được phép học; 

b) Bị ốm hoặc bị tai nạn buộc phải điều trị trong thời gian dài có giấy xác nhận của cơ sở y tế. Thời gian nghỉ học tạm thời không tính vào thời gian tối đa được phép học; 

c) Vì lý do chủ quan của cá nhân. Trường hợp này, học viên phải học ít nhất một học kỳ ở đơn vị đào tạo, không bị buộc thôi học và phải đạt điểm trung bình chung tích lũy không dưới 2,00. Thời gian nghỉ học tạm thời vì nhu cầu cá nhân được tính vào thời gian tối đa được phép học. 

Học viên nghỉ học tạm thời nếu muốn học tiếp phải có đơn đề nghị Thủ trưởng đơn vị đào tạo giải quyết chậm nhất 2 tuần trước khi hết thời hạn nghỉ học tạm thời.

7.1. Nghĩa vụ của người học 

1. Thực hiện nghĩa vụ của công dân theo quy định của pháp luật. Học viên là người nước ngoài phải tuân thủ pháp luật Việt Nam, tôn trọng phong tục, tập quán của Việt Nam; 

2. Thực hiện đúng các quy chế, quy định của Đại học Quốc gia Hà Nội và của đơn vị đào tạo về công tác sinh viên; 

3. Những việc học viên không được làm: sử dụng văn bằng, chứng chỉ giả; vi phạm kỷ luật phòng thi, xin điểm; học, thi, thực tập hộ người khác hoặc nhờ người khác học, thi, thực tập hộ; sao chép tài liệu mà không trích dẫn hoặc nhờ làm hộ tiểu luận, khóa luận, đồ án tốt nghiệp, công trình nghiên cứu khoa học; thực hiện, tham gia các hoạt động trái pháp luật. Học viên không trung thực và có hành vi gian lận trong nghiên cứu khoa học, làm tiểu luận, khóa luận, đồ án tốt nghiệp, bị kỷ luật từ mức đình chỉ học tập một năm đến mức buộc thôi học. 

4. Học viên có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định về kỷ luật phòng thi, nếu vi phạm sẽ bị kỷ luật ở các mức sau: 

a) Khiển trách: áp dụng đối với học viên phạm lỗi 1 lần nhìn bài của người khác, trao đổi bài, thảo luận bài trong giờ thi. Học viên bị khiển trách khi thi học phần nào sẽ bị trừ 25% số điểm đạt được của bài thi học phần đó; 

b) Cảnh cáo: áp dụng đối với học viên vi phạm một trong các lỗi: 
- Đã bị khiển trách 1 lần nhưng trong giờ thi học phần đó vẫn tiếp tục vi phạm quy định; 
- Trao đổi bài làm, giấy nháp với người khác; 
- Chép bài của người khác. 
Những bài thi đã có kết luận là giống nhau thì xử lý như nhau, trừ trường hợp người bị xử lý có đủ bằng chứng chứng tỏ 31 mình thực sự bị quay cóp thì thủ trưởng đơn vị đào tạo có thể xem xét giảm từ mức kỷ luật cảnh cáo xuống mức khiển trách. Sinh viên bị cảnh cáo khi thi học phần nào sẽ bị trừ 50% số điểm đạt được của bài thi học phần đó;

c) Đình chỉ thi: áp dụng đối với học viên vi phạm một trong các lỗi: 
- Đã bị cảnh cáo một lần nhưng trong giờ thi học phần đó vẫn tiếp tục vi phạm quy định; 
- Sau khi đã bóc đề thi bị phát hiện mang theo những vật dụng không được phép; 
- Đưa đề thi ra ngoài hoặc nhận bài giải từ ngoài vào phòng thi. 
Học viên bị kỷ luật đình chỉ thi sẽ bị điểm không (0) bài thi học phần đó và phải ra khỏi phòng thi ngay sau khi có quyết định đình chỉ thi. Các hình thức kỷ luật nói trên do cán bộ coi thi lập biên bản, thu tang vật và ghi rõ hình thức kỷ luật;

d) Học viên thi hộ hoặc nhờ người thi hộ bị kỷ luật ở mức đình chỉ học tập 1 năm nếu vi phạm lần thứ nhất và buộc thôi học nếu vi phạm lần thứ hai. 

	
	      CHỦ NHIỆM KHOA                                                                             
PGS.TS.Nguyễn Thị Quế Anh
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BẢN MÔ TẢ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ 


CHUYÊN NGÀNH LUẬT DÂN SỰ VÀ TỐ TỤNG DÂN SỰ

































































Hà Nội, tháng 3  năm 2019
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